ÔN TẬP - GDCD 8
Bài 1.TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

1. Khái niệm:

- Lẽ phải được coi là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của XH.

- Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những việc sai trái.

2. Ý nghĩa: tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ XH, góp phần thúc đẩy XH ổn định và phát triển.
**********************************************************

Bài 3. TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

1.Thế nào là tôn trọng người khác?

Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

2. Ý nghĩa: có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đv mình; là cơ sở để quan hệ XH trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.

Cần phải tôn trọng người khác ở mọi nơi, mọi lúc trong cử chỉ, hành động, lời nói.

*****************************************************
Bài 4. GIỮ CHỮ TÍN

1. Thế nào là giữ chữ tín?

Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.

2. Ý nghĩa: người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín  nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau. 

3. Cách rèn luyện: muốn giữ được lòng tin của mọi người đv mình thì mọi người cần làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.
**********************************************************

                          Chủ đề 2: QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC 

I. (Bài 2) LIÊM KHIẾT

1. Khái niệm:: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

2. Ý nghĩa: sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho XH trong sạch, tốt đẹp.
II. (Bài 1). LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO

1. Lao động tự giác là chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.

2. Lao động sáng tạo: là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

2. Những biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong học tập, lao động: tự giác học bài, làm bài; đổi mới phương pháp học tập; luôn suy nghĩ tìm ra những cách giải bài tập, những cách lập luận, giải quyết vấn đề khác nhau; biết nhìn nhận, phân tích vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau; biết đưa ra ý kiến, quan điểm riêng của bản thân…

3. Ý nghĩa: 

- Giúp chúng ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục

- Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện, phát triển không ngừng.

-Chất lượng, hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.

    III. (Bài 5) PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT

1. PL là gì?

- Là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc

- Do NN ban hành

- Được NN đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Kỉ luật là gì?

 Là những quy định, quy ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.
3. Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của PL, không được trái với PL.

4. Ý nghĩa:

- Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.

- Nhằm xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mọi người

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn XH phát triển theo một định hướng chung.

5. Trách nhiệm HS: Thường xuyên và tự giác thực hiện những quy định của nhà trường, cộng đồng và NN.

************************************************

Bài 6. XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG,

LÀNH MẠNH

1.Tình bạn: là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống. 

2. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh : 

-Phù hợp với nhau về quan niệm sống, 

- Bình đẳng và tôn trọng nhau; 

- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với  nhau, 

- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.

* Những thái độ, hành vi, việc làm không phù hợp với tình bạn trong sáng, lành mạnh như: lợi dụng bạn bè, bao che khuyết điểm cho nhau, dung túng nhau làm điều xấu, a dua theo nhau ăn chơi, đuua đòi, đàn đúm, đua xe máy, sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật…

2. Ý nghĩa: giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn, xứng đáng với bạn bè hơn.

************************************************************

Bài 8 TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC

1. Tôn trọng và học hỏi các DT khác là :

- Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền VH của các DT;

- Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền KT, VH, XH của các DT

- Thể hiện lòng tự hào DT chính đáng của mình.

* Biểu hiện:

- Tìm hiểu về lịch sử, kinh tế và văn hóa của các dân tộc khác

- Tôn trọng ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán của họ

- Thừa nhận và học hỏi những tinh hoa văn hóa, những thành tựu về các mặt của họ…

2. Ý nghĩa: 

- Mỗi DT có những thành tựu nổi bật về KT, KHKT, VH, nghệ thuật, những truyền thống quý báu cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.

- Tạo đk để đất nước ta tiến nhanh trên con đường XD đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc DT.

3. Cần tôn trọng và học hỏi các DT khác ntn?

- Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các DT trên thế giới

- Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với đk, hoàn cảnh và truyền thống của DT ta

***************************************************

Bài 9. GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA
Ở CỘNG  ĐỒNG DÂN CƯ

1. Cộng đồng dân cư: là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.

2. Xây dựng nếp sống VH ở CĐ dân cư là làm cho đời sống VH, tinh thần này càng lành mạnh, phong phú :

- Giữ gìn trật tự trị an;

- Vệ sinh nơi ở, bảo vệ cảnh quan MT sạch đẹp;

- Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng;

- Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan;

- Tích cực phòng chống các TNXH.

3. Ý nghĩa: XD nếp sống VH ở CĐDC góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống VH tốt đẹp của DT

4. Trách nhiệm học sinh:

- Thực hiện tốt và vận động gia đình, hàng xóm cùng thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa của cộng đồng

- Tích cực tham gia những họat động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng phù hợp với khả năng.

************************************************

Chủ đề 2: QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN
(Bài 10 TỰ LẬP)
1. Khái niệm: tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

* Biểu hiện: Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, ý chí nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống.

2. Ý nghĩa: 

- Thành công trong cuộc sống

- Nhận được sự kính trọng của mọi người.

3. Cách rèn luyện: cần rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày.

*******************************************************
Chủ đề 3: QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN & NGHĨA VỤ

CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

(Bài 12.    QUYỀN VÀ NVỤ CỦA CDTRONG GIA ĐÌNH)
1.Vai trò của gia đình:

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.

2. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà:

- Cha mẹ có nghĩa vụ:

+ Nuôi dạy con thành những công dân tốt

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con

+ Tôn trọng ý kiến của con

+ Không phân biệt đối xử giữa các con

+ Không ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm những điều trái PL, trái đạo đức.

- Ông bà nội ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng.
3. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu:

- Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà

- Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà đau ốm, già yếu.

- Nghiêm cấm con, cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.

4. Bổn phận anh, chị, em:

- Yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

- Nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

5. Ý nghĩa: 

- Nhằm XD gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

*************************************************************

Chủ đề 4: QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

VỀ TT,ATXH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN

(Bài 13) PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. TNXH: là hiện tượng XH bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mự XH, vi phạm đạo đức và PL gây HQ xấu về mọi mặt đv đời sống XH. Có nhiều TNXH nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tác hại:

- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người

- Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình

- Rối loạn trật tự XH

- Suy thoái giống nòi DT.

Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS.
 3. Những quy định của PL:

- Cấm đánh bạc, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.

- Nghiêm cấm sx, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo SD trái phép chất ma túy. Những người nghiện ma túy phải cai nghiện.

- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm.

- Trẻ em không được đánh bạc và dùng chất kích thích. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, dẫn dắt trẻ em mại dâm, SD văn hóa phẩm đồi trụy, chơi đồ chơi có hại cho sức khỏe.

4. Trách nhiệm CD:

- Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình, giúp nhau không sa vào TNXH.

- Tuân theo quy định của PL, tích cực phòng chống TNXH trong nhà trường và địa phương..
